
Bản quyền năm 2024 của Hiệp Hội Nội Tiết Lâm Sàng Hoa Kỳ (“AACE”). Bảo lưu mọi quyền. Thẻ này chỉ được cung cấp 
cho mục đích giáo dục và thông tin và không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa chuyên 
nghiệp. Mọi quyết định về chủng ngừa nên được đưa ra bởi bệnh nhân dưới sự tư vấn của bác sĩ.  

WHY ARE VACCINES IMPORTANT FOR PERSONS WITH DIABETES?

• Vaccine-preventable infections can make it harder for you to manage diabetes.
• Even when diabetes is well-managed, infections can be harder to fight. This 

puts you at risk for more serious illness and complications.
• Vaccinations can help keep your family, friends, and communities healthy, too.

CDC-Recommended
Vaccines When and How Often

Age-appropriate vaccines • All persons should receive according 
to the CDC schedules

COVID-19 • Primary series and boosters per current 
CDC recommendations and FDA approvals

Flu • All adults, annually

Hepatitis B

• Adults aged 19-59 years 
• Adults aged 60 years and older with risk
   factors for Hepatitis B
• 2, 3, or 4 doses depending on vaccine or

condition

Pneumococcal (PCV)  
– to protect against pneumonia

• Adults with Diabetes ages ≥19 years
• One or two doses, depending upon 

the type of vaccine received

RZV (Zoster) 
– to protect against shingles

• All adults ≥50 years
• Adults ≥19 years who have weakened 

immune systems
• Two doses

Tdap  
- to protect against tetanus,

diphtheria, and whooping cough

• Every 10 years after first series 
(may need additional doses during 
pregnancy or after an injury)

WHAT VACCINES ARE  RECOMMENDED 
FOR ADULTS WITH DIABETES?

Copyright 2023 by the American Association of Clinical Endocrinology (“AACE”). All rights reserved. This card is provided 
for educational and informational purposes only and is not intended to be a substitute for professional medical advice, 
diagnosis or treatment. Any decisions about vaccinations should be made by patients in consultation with their physicians.  

For information on the most current CDC vaccine recommendations for adults with diabetes, including RSV, 
visit https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html 

Các vắc-xin được CDC 
khuyên dùng Thời điểm và tần suất

Các vắc-xin phù hợp với lứa tuổi •  Tất cả mọi người nên chủng ngừa theo lịch 
biểu của CDC

COVID-19 •  Một liều trở lên theo khuyến nghị của CDC 
và phê duyệt của FDA hiện tại

Cúm • Tất cả người lớn, hằng năm

Viêm gan B

• Người lớn trong độ tuổi 19-59 
•  Người lớn từ 60 tuổi trở lên có những yếu 

tố nguy cơ mắc Viêm gan B
•  2, 3 hoặc 4 liều tùy vào vắc-xin hoặc tình trạng

Phế cầu 
– để ngừa viêm phổi

•  Người lớn mắc bệnh tiểu đường trong độ 
tuổi ≥19 tuổi

•  Một hoặc hai liều, tùy vào loại vắc-xin  
nhận được

RZV (Zona) 
– để ngừa bệnh zona

• Tất cả người lớn ≥50 tuổi
•  Tất cả người lớn ≥19 tuổi có hệ miễn  

dịch kém
• Hai liều

Tdap  
-  để ngừa bệnh uốn ván, bạch hầu 

và ho gà

•  Mỗi 10 năm kể từ loạt đầu tiên (có thể cần 
liều bổ sung khi mang thai hoặc sau khi bị 
thương)

RSV 
-  để ngừa vi-rút thể hợp bào gây 

bệnh lý hô hấp

•  Người lớn từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ 
mắc bệnh RSV nghiêm trọng cao hơn, bao 
gồm những người mắc các bệnh mãn tính 
như tiểu đường

NHỮNG VẮC-XIN NÀO ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ  
CHO NGƯỜI LỚN MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG?

Hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế chi trả cho các loại vắc-xin được khuyến nghị. Nếu quý vị 
không có bảo hiểm y tế, hãy truy cập www.healthcare.gov để tìm hiểu thêm về các lựa chọn bảo 
hiểm y tế.

Sáng Kiến Đấu Tranh Cho Vắc-xin (Vaccine Champion Initiative) của Hiệp Hội Nội Tiết Lâm 
Sàng Hoa Kỳ (“AACE”) được Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) 
thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) hỗ trợ như một phần của giải thưởng hỗ trợ 
tài chính cho Hội Đồng Các Hiệp Hội Y Khoa Chuyên Khoa (CMSS), trong đó CDC/HHS tài trợ 
100%. Nội dung này là của AACE và không nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức hoặc 
sự chứng thực của CDC/HHS hoặc Chính phủ Hoa Kỳ.

TẠI SAO VẮC-XIN LẠI QUAN TRỌNG VỚI NGƯỜI MẮC BỆNH  
TIỂU ĐƯỜNG?

• Các bệnh truyền nhiễm phòng ngừa được bằng vắc-xin có thể khiến quý vị gặp nhiều 
khó khăn hơn trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

• Ngay cả khi bệnh tiểu đường được kiểm soát tốt, bệnh truyền nhiễm vẫn khó đẩy lui 
hơn. Điều này khiến quý vị có nguy cơ mắc các bệnh và biến chứng nghiêm trọng hơn.

• Chủng ngừa cũng có thể giúp giữ cho gia đình, bạn bè và cộng đồng của quý vị khỏe mạnh.



  
   

  

 

 

 

 

Vắc-xin
* Ghi rõ loại vắc-xin nhận được ở 
nơi ghi chú

Ngày tiêm
Ngày cần 

tiêm mũi/liều 
tiếp theo

Quý vị đã 
*nhận tất cả 
liều cần thiết 

của vắc-xin này 
chưa?

COVID-19

                    

Cúm 

Viêm gan B

• Liều 1

• Liều 2

• Liều 3

Phế cầu                                                            

• Liều 1

• Liều 2 (nếu cần)

Bệnh zona (RZV)

• Liều 1

• Liều 2

Tdap 

RSV
Ghi chú/Câu hỏi cho Đội ngũ chăm  
sóc sức khỏe của quý vị:
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*Cập nhật về COVID-19 sẽ thay đổi tùy theo lịch sử tiêm chủng, loại 
vắc-xin và liều đã tiêm
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Each year, talk to your healthcare provider about the vaccines you need.
If you can say YES, I’M UP TO DATE for the vaccines you need by 

the end of each year, you’ve got VACCINE BINGO!
Take a picture of the card with your mobile phone when  

you update it so that you always have a copy with you.

Vaccine
*Specify type received where noted

Date(s) 
received

Date next 
shot or 
dose is 
needed

Are you 
up-to-date 

on the 
vaccine?

COVID-19

• Dose 1

• Dose 2 (if needed) 

• Booster(s)   

• Booster(s)   

Flu 

Hepatitis B

Pneumococcal                         

• Dose 1

• Dose 2 (if needed)

RZV (for shingles)

• Dose 1

• Dose 2

Tdap 

Notes/Questions for 
your healthcare team:

HOW TO STAY CURRENT ON VACCINATIONS: 
PLAY VACCINE BINGO EACH YEAR!

NAME:                     YEAR:

(Type )

(Type )

(Type )

(Type )

(Type )

Most health insurance plans cover recommended vaccines. If you do not have health 
insurance, visit www.healthcare.gov to learn more about health insurance options. 
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CÁCH CẬP NHẬT CHỦNG NGỪA: 
CHƠI VACCINE BINGO MỖI NĂM!

Mỗi năm, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về  
các loại vắc-xin quý vị cần. Nếu quý vị có thể nói CÓ, TÔI ĐÃ CẬP NHẬT với các mũi vắc-xin  

quý vị cần vào cuối mỗi năm, quý vị đã có VACCINE BINGO!

Chụp ảnh thẻ này bằng điện thoại di động của quý vị khi 
quý vị cập nhật thẻ để luôn có một bản sao bên mình.


